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Chuyên ngành Thiết kế Sản phẩm

Khóa 2017

1 DH91703844 Lê Đức Nhân D17_TK1TD  5.07 88 36 39 14 2 16 Không đạt

2 DH91602506 Diệp Thụy Tường Vy D17_TK1TD  5.63 112 48 28 11 0 11 Không đạt

Chuyên ngành Thiết kế Thời trang

Khóa 2015

1 DH91500353 Lê Thị Thu Cẩm D15_MT2TT  6.42 122 49 3 1 0 1 Đạt X

2 DH91500562 Phạm Thị Kim Chi D15_MT2TT  5.35 86 35 38 13 2 15 Không đạt

3 DH91501146 Nguyễn Thị Khánh Ly D15_MT2TT  5.48 96 39 28 11 0 11 Không đạt

4 DH91502010 Tiêu Thị Ngọc Xuân D15_MT2TT  6.47 107 43 17 5 2 7 Không đạt

Khóa 2016

1 DH91602251 Huỳnh Thanh Bình D16_MT2TT  6.77 118 47 6 3 0 3 Đạt X

Khóa 2017

1 DH91701559 Huỳnh Diệp Trúc Hàn D17_TK2TT  6.73 118 46 8 2 2 4 Không đạt

2 DH91701756 Nguyễn Thị Thanh Nga D17_TK2TT  7.50 126 50 0 0 0 0 Đạt X

3 DH91704030 Trần Nữ Diễm Quỳnh D17_TK2TT  7.55 126 50 0 0 0 0 Đạt X

4 DH91704216 Nguyễn Trí Thông D17_TK2TT  7.47 126 50 0 0 0 0 Đạt X

5 DH91702890 Hà Hữu Tiến D17_TK2TT  7.12 126 50 0 0 0 0 Đạt X

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN
PHÒNG ĐÀO TẠO BÀI THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Khoa Design
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6 DH91509022 Lê Thu Trang D17_TK2TT  6.53 104 41 21 9 0 9 Không đạt

7 DH91601154 Dương Thảo Vy D17_TK2TT  5.59 96 38 28 9 2 11 Không đạt

Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa

Khóa 2015

1 DH91502500 Nguyễn Minh Châu D15_MT3DH  4.65 84 33 39 10 7 17 Không đạt

2 DH91501147 Lê Thùy Lý Đoan D15_MT3DH  7.22 125 50 0 0 0 0 Đạt X

3 DH91502387 Phạm Mai Hân D15_MT3DH  6.60 118 47 6 2 1 3 Không đạt

4 DH91501154 Lê Hồng Khanh D15_MT3DH  6.52 120 49 3 1 0 1 Đạt X

5 DH91500792 Mạc Thanh Nhàn D15_MT3DH  6.02 110 44 14 4 2 6 Không đạt

Khóa 2016

1 DH91600905 Nguyễn Thị Huỳnh Như D16_MT3DH  6.96 117 47 6 3 0 3 Đạt X

2 DH91603753 Đặng Thị Thu Trinh D16_MT3DH  6.31 116 47 7 3 0 3 Đạt X

3 DH91601819 Dương Hồng Vy D16_MT3DH  7.11 122 49 2 1 0 1 Đạt X

Khóa 2017

1 DH91703197 Lâm Chí Cường D17_TK3DH  6.51 124 50 0 0 0 0 Đạt X

2 DH91703265 Nguyễn Thị Thùy Duyên D17_TK3DH  4.81 78 33 46 14 3 17 Không đạt

3 DH91703272 Huỳnh Thị Thùy Dương D17_TK3DH  7.75 121 49 3 1 0 1 Đạt X

4 DH91701072 Đặng Quang Hiếu D17_TK3DH  7.02 124 50 0 0 0 0 Đạt X

5 DH91703446 Trần Hải Hoàng D17_TK3DH  7.09 124 50 0 0 0 0 Đạt X

6 DH91704802 Huỳnh Quang Huy D17_TK3DH  6.96 124 50 0 0 0 0 Đạt X

7 DH91703505 Võ Thanh Huyền D17_TK3DH  6.40 119 48 5 1 1 2 Không đạt
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8 DH91700339 Nguyễn Thị Ngọc Hương D17_TK3DH  6.87 124 50 0 0 0 0 Đạt X

9 DH91702897 Phùng Huy Lập D17_TK3DH  5.64 93 39 30 9 2 11 Không đạt

10 DH91703614 Lê Vạn Lộc D17_TK3DH  4.94 77 30 45 16 3 19 Không đạt

11 DH91703682 Hà Thái Hiệp Luân D17_TK3DH  8.03 121 49 3 1 0 1 Đạt X

12 DH91703724 Phan Minh D17_TK3DH  7.25 115 46 9 4 0 4 Đạt X

13 DH91700461 Trần Nguyễn Hoài Nam D17_TK3DH  3.91 67 28 53 18 4 22 Không đạt

14 DH91702472 Đặng Tông Năng D17_TK3DH  6.37 115 46 9 3 1 4 Không đạt

15 DH91703776 Nguyễn Thị Lệ Ngân D17_TK3DH  5.93 105 42 19 6 2 8 Không đạt

16 DH91703791 Đặng Duy Ngọc D17_TK3DH  6.39 111 45 13 5 0 5 Không đạt

17 DH91702131 Nguyễn Đức Phát D17_TK3DH  4.00 63 26 59 22 2 24 Không đạt

18 DH91701922 Sẩm Nhuận Phát D17_TK3DH  6.41 112 45 12 1 4 5 Không đạt

19 DH91702234 Hồ Văn Quý D17_TK3DH  6.26 119 48 5 2 0 2 Đạt X

20 DH91701194 Phan Thanh Sơn D17_TK3DH  7.20 124 50 0 0 0 0 Đạt X

21 DH91702157 Lê Anh Tài D17_TK3DH  7.64 124 50 0 0 0 0 Đạt X

22 DH91704299 Nguyễn Hồng Minh Tấn D17_TK3DH  6.91 124 50 0 0 0 0 Đạt X

23 DH91600025 Nguyễn Huỳnh Thế Thanh D17_TK3DH  7.19 147 62 0 0 0 0 Đạt X

24 DH91704896 Võ Tấn Thành D17_TK3DH  6.95 124 50 0 0 0 0 Đạt X

25 DH91702137 Phạm Hoàng Thiện D17_TK3DH  6.93 124 50 0 0 0 0 Đạt X

26 DH91700017 Nông Ngọc Y Trinh D17_TK3DH  7.85 124 50 0 0 0 0 Đạt X

27 DH91704491 Đặng Thị Hồng Tươi D17_TK3DH  6.16 108 43 16 6 1 7 Không đạt

28 DH91700719 Hà Minh Tường D17_TK3DH  7.65 124 50 0 0 0 0 Đạt X
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29 DH91700587 Tô Quốc Việt D17_TK3DH  6.70 114 46 10 3 1 4 Không đạt

30 DH91700390 Trần Thị Lan Vy D17_TK3DH  5.15 87 36 37 13 1 14 Không đạt

Chuyên ngành Thiết kế Nội thất

Khóa 2015

1 DH91502011 Lê Huỳnh Trọng Đạt D15_MT4NT  6.28 115 45 8 3 1 4 Không đạt

2 DH91501860 Nguyễn Đình Huy D15_MT4NT  5.42 86 33 37 14 2 16 Không đạt

3 DH91501153 Võ Hoàng Mẫn D15_MT4NT  6.02 119 47 4 1 1 2 Không đạt

4 DH91502498 Trần Thị Thu Thảo D15_MT4NT  5.57 103 41 20 3 5 8 Không đạt

5 DH91501404 Nguyễn Thị Hạ Vy D15_MT4NT  6.15 108 43 15 5 1 6 Không đạt

Khóa 2016

1 DH91600601 Ngô Phan Hồng Đào D16_MT4NT  6.22 104 40 17 2 6 8 Không đạt

2 DH91604053 Dương Thị Mỹ Huyền D16_MT4NT  5.30 87 34 34 8 6 14 Không đạt

3 DH91603059 Nguyễn Hoàng Thúy Lam D16_MT4NT  4.77 75 29 46 13 6 19 Không đạt

4 DH91501501 Nguyễn Phương Lê D16_MT4NT  5.52 93 36 28 6 6 12 Không đạt

5 DH91502022 Nguyễn Đinh Vũ D16_MT4NT  4.80 85 34 36 13 1 14 Không đạt

Khóa 2017

1 DH91704856 Huỳnh Minh Anh D17_TK4NT  6.82 128 50 2 0 1 1 Không đạt

2 DH91702650 Nguyễn Huỳnh Đình D17_TK4NT  6.28 119 47 11 3 1 4 Không đạt

3 DH91703594 Trần Thị Mỹ Lệ D17_TK4NT  7.08 128 50 2 0 1 1 Không đạt

4 DH91703640 Nguyễn Mỹ Linh D17_TK4NT  6.28 118 47 12 4 0 4 Không đạt

5 DH91603307 Nguyễn Thị Như Quyên D17_TK4NT  5.25 87 32 98 32 7 39 Không đạt
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6 DH91701133 Nguyễn Lam Thảo D17_TK4NT  7.40 130 51 0 0 0 0 Đạt X

7 DH91702180 Nguyễn Hoàng Anh Thư D17_TK4NT  7.15 130 51 0 0 0 0 Đạt X

8 DH91700680 Nguyễn Thị Anh Thư D17_TK4NT  6.65 127 50 3 1 0 1 Đạt X

Điều kiện xét :

- Đối với khoa Điện - điện tử: Nếu chưa đạt 2 môn Đồ án môn học, sinh viên phải hoàn thành trước khi bảo vệ Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

- Đối với khoa Design: Cột (10) ≠ 0 Sinh viên phải đạt tất cả các môn Đồ án môn học.

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp :

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Đăng ký lại" hoặc "Không đạt" Sinh viên học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" 30 sinh viên khóa D17 có điểm trung bình cao nhất làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp, các sinh viên còn lại học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 3: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" Sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 26/03/2021.

Điều kiện 1: Cột (08) ≤ 9 (Áp dụng cho tất cả các khoa).

Điều kiện 2:

Trường hợp 2: Cột (12) = "Đăng ký lại" 

       + Sinh viên khóa D16 học 3 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

       + Sinh viên khóa D15 chưa đạt 1 trong 2 môn thi tốt nghiệp được chọn 1 trong 2 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp ở cột (14) hoặc (15) và phải đăng ký bổ sung thêm môn thay thế Bài thi tốt nghiệp ở cột (16).
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